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1. Tên học phần: Luật Dân sự 2      Mã học phần: 0101001942
2. Số tín chỉ:   3 (3, 0, 6)
3. Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 1
4. Phân bổ thời gian: 
	- Lên lớp: 45 tiết		
		+ Lý thuyết/Thực hành/: 32 tiết  
		+ Seminar/Bài tập: 10 tiết         
		+ Kiểm tra: 3 tiết: Số bài kiểm tra định kỳ: 01 bài
- Tự học: 90 tiết			
5. Điều kiện tiên quyết: 
Đã học học phần Triết học; Lý luận nhà nước và pháp luật, Luật Dân sự 1
6. Mục tiêu của học phần:
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:
6.1. Về kiến thức:
- Hiểu được khái niệm, đặc điểm, các loại nghĩa vụ dân sự, căn cứ phát sinh, chấm dứt nghĩa vụ dân sự, thực hiện nghĩa vụ dân sự, trách nhiệm dân sự và chuyển giao nghĩa vụ dân sự;
- Hiểu được khái niệm, đặc điểm các quy định chung về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự;
- Hiểu được khái niệm hợp đồng dân sự, hình thức, nội dung của hợp đồng dân sự, giao kết hợp đồng dân sự, thực hiện, sửa đổi và chấm dứt hợp đồng dân sự;
-Hiểu được cách phân loại hợp đồng dân sự và nội dung cơ bản của các hợp đồng dân sự cụ thể;
- Hiểu được khái niệm, điều kiện phát sinh, nguyên tắc bồi thường của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, cách xác định thiệt hại và bồi thường thiệt hại trong một số trường hợp cụ thể. 
6.2. Về kỹ năng: 
- Vận dụng được các quy định của pháp luật về nghĩa vụ dân sự, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, nghĩa vụ ngoài hợp đồng cũng như trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng để giải quyết các tình huống phát sinh trên thực tế;
- Phân tích, bình luận, đánh giá được các quy định của pháp luật về nghĩa vụ và hợp đồng nói chung. 
6.3. Về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:
- Tích cực nâng cao trình độ nhận thức pháp luật về nghĩa vụ dân sự, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, nghĩa vụ ngoài hợp đồng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
- Khách quan trong việc đánh giá các quy định của pháp luật liên quan đến nghĩa vụ và hợp đồng nói chung cũng như việc vận dụng quy định của pháp luật về nghĩa vụ và hợp đồng vào thực tiễn giải quyết tranh chấp.
7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Môn học luật dân sự (module 2) nghiên cứu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, bồi thường thiệt hại do hành vi của con người gây ra và bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra. Nội dung module 2 môn học luật dân sự rất phong phú, đa dạng, đề cập các quan hệ tài sản phổ biến trong xã hội, cung cấp cho người học những kiến thức chuẩn, toàn diện để người học có thể áp dụng được những kiến thức đã được học để giải quyết những vấn đề có liên quan phát sinh trong đời sống xã hội.     
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi kết thúc học phần theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT  ngày 15/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế học vụ hiện hành của Trường Đại học Thái Bình;
- Dự lớp: trên 80%. 
- Tham gia đầy đủ: 02 bài kiểm tra, 01 bài thi kết thúc học phần
- Tự học: 90 tiết 
- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên 
9. Tài liệu học tập:
- Giáo trình chính:
(1) Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật dân sự Việt Nam, Tập II, Nxb. CAND, Hà Nội.
(2) Lê Đình Nghị (chủ biên), Giáo trình luật dân sự Việt Nam, Tập 2, Nxb. Giáo dục, Hà Nội.
- Tài liệu khác:
(3) Nguyễn Mạnh Bách, Nghĩa vụ dân sự trong luật dân sự Việt Nam (1998), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
(4) Nguyễn Mạnh Bách (1995) Pháp luật về hợp đồng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
(5) Nguyễn Ngọc Điện, Bình luận các hợp đồng thông dụng trong luật dân sự Việt Nam, Nxb.Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh.
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
10.1. Tiêu chí đánh giá:
	STT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số
	Ghi chú

	1
	Điểm đánh giá giảng viên: 
	Đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần, làm bài tập ở nhà.
	10%
	

	2
	Điểm kiểm tra định kỳ
	- 3 bài kiểm tra
	30 %
	

	3
	Thi kết thúc học phần

	- 01 bài thi
	60 %
	Thi: viết
Thời gian thi 90p


10.2. Cách tính điểm:
11. Thang điểm: Theo qui chế tín chỉ
12. Nội dung chi tiết học phần:
	CHƯƠNG
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Kiểm tra
(tiết)

	1
	Khái niệm chung về nghĩa vụ dân sự
	3
	1
	

	2
	Xác lập, thực hiện, chấm dứt nghĩa vụ dân sự và trách nhiệm dân sự
	3
	1
	

	3
	Quy định chung về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
	3
	0
	

	4
	Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
	4
	2
	

	5
	Quy định chung về hợp đồng 
	4
	2
	

	6
	Hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản 
	3
	1
	1

	7
	Hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản (tiếp)
	2
	0
	

	8
	Hợp đồng chuyển quyền sử dụng tài sản 
	2
	1
	

	9
	Hợp đồng có đối tượng là công việc 
	2
	0
	

	10
	Quy định chung về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
	2
	1
	

	11
	Bồi thường thiệt hại do hành vi của con người gây ra
	2
	1
	2

	12
	Bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra 
	2
	0
	

	Tổng cộng: 45
	32
	10
	3
	



13. Hình thức và nội dung từng tuần:
	Hình thức TC dạy học
	Nội dung
	Thời gian
(tiết)
	Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tư liệu
	Ghi chú

	Tuần 1
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- GV hệ thống hoá các kiến thức và giải đáp thắc mắc về khái niệm, đặc điểm của nghĩa vụ dân sự, đối tượng nghĩa vụ dân sự, phân loại nghĩa vụ dân sự, chuyển giao quyền yêu cầu, chuyển giao nghĩa vụ dân sự;
- GV giới thiệu quan điểm của nhà làm luật một số nước và hệ thống pháp luật Việt Nam trước khi có BLDS năm 2005 về nghĩa vụ dân sự;

	3
	* Đọc:
- Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội
- Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập 2), Lê Đình Nghị (chủ biên), Nxb. Giáo dục, Hà Nội 
- Bộ luật dân sự năm 2015;
- Nghĩa vụ dân sự trong luật dân sự Việt Nam, Nguyễn Mạnh Bách, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998;
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 2
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- GV hệ thống hoá các kiến thức và giải đáp thắc mắc về căn cứ xác lập, thực hiện, chấm dứt nghĩa vụ dân sự, trách nhiệm dân sự (khái niệm, đặc điểm điều kiện phát sinh trách nhiệm dân sự, phân loại trách nhiệm dân sự);
- SV giải các tình huống GV đưa ra và thuyết trình một số vấn đề lí thuyết về căn cứ xác lập, thực hiện, chấm dứt nghĩa vụ dân sự, trách nhiệm dân sự.
	3
	* Đọc:
- Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội
· Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập 2), Lê Đình Nghị (chủ biên), Nxb. Giáo dục, Hà Nội
· Bộ luật dân sự năm 2015;
Nghĩa vụ dân sự trong luật dân sự Việt Nam, Nguyễn Mạnh Bách, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998;
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 3
	
	
	
	

	Lý thuyết
	· GV hệ thống hoá các kiến thức và giải đáp thắc mắc về khái niệm, đặc điểm bảo đảm nghĩa vụ dân sự, đối tượng của giao dịch bảo đảm (khái niệm, điều kiện), hình thức của giao dịch bảo đảm, xử lí tài sản bảo đảm;
- SV giải các BT được giao và thuyết trình một số vấn đề lí thuyết về khái niệm, đặc điểm bảo đảm nghĩa vụ dân sự, đối tượng của giao dịch bảo đảm (khái niệm, điều kiện), hình thức của giao dịch bảo đảm, xử lí tài sản bảo đảm.
	3
	* Đọc:
- Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội
- Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập 2), Lê Đình Nghị (chủ biên), Nxb. Giáo dục, Hà Nội

	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 4
	
	
	
	

	Lý thuyết
seminar
	· GV hệ thống hoá các kiến thức và giải đáp thắc mắc về khái niệm, đặc điểm, đối tượng, nội dung các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự: Cầm cố, thế chấp, đặt cọc, kí cược, kí quỹ, bảo lãnh và tín chấp;
· GV tóm tắt, gợi ý các vấn đề thuộc mục tiêu bậc 2 và bậc 3;
· So sánh độ an toàn giữa các biện pháp bảo đảm;
Nêu cách giải quyết các tình huống thực tế.
	3
	- Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội
- Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập 2), Lê Đình Nghị (chủ biên), Nxb. Giáo dục, Hà Nội

	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 5
	
	
	
	

	Lý thuyết
	· GV hệ thống hoá và giải đáp thắc mắc về các kiến thức chung về hợp đồng: Khái niệm, nguyên tắc  cơ bản về hợp đồng, hình thức hợp đồng, nội dung hợp đồng, giao kết hợp đồng, phân loại hợp đồng, giải thích hợp đồng, thực hiện hợp đồng, điều kiện có hiệu lực của hợp đồng; 
· SV tập nhận diện hợp đồng dân sự;
· SV giải các BT tình huống đơn giản có liên quan đến hình thức, nội dung, giao kết, thực hiện hợp đồng;
SV áp dụng các nguyên tắc giải thích hợp đồng để giải quyết các vấn đề thực tiễn thường xảy ra.
	3
	* Đọc: 
· Từ Điều 388 đến Điều 427 Bộ luật dân sự;
· Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội
· Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập 2), Lê Đình Nghị (chủ biên), Nxb. Giáo dục, Hà Nội

	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 6
	
	
	
	

	seminar
	GV hệ thống hoá và giải đáp thắc mắc những vấn đề lí luận về hợp đồng mua bán tài sản, mua bán nhà ở
	2
	* Đọc:
- Bộ luật dân sự: Các điều về hợp đồng mua bán, cho vay, tặng cho, trao đổi tài sản;
- Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội
- Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập 2), Lê Đình Nghị (chủ biên), Nxb. Giáo dục, Hà Nội
- Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội
- Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập 2), Lê Đình Nghị (chủ biên), Nxb. Giáo dục, Hà Nội
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	Kiểm tra bài số 01
	01
	
	

	Tuần 7
	
	
	
	

	seminar
	· GV hệ thống hoá và giải đáp thắc mắc những vấn đề lí luận về bán đấu giá tài sản, hợp đồng vay, tặng cho, trao đổi tài sản;
· SV tập nhận diện các hợp đồng thuộc nhóm hợp đồng mua bán ; hợp đồng vay, tặng cho, trao đổi;
· SV giải các BT tình huống đơn giản liên quan đến các hợp đồng mua bán; hợp đồng vay, tặng cho, trao đổi.
	3
	* Đọc:
- Bộ luật dân sự: Các điều về hợp đồng mua bán, cho vay, tặng cho, trao đổi tài sản;
- Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội
- Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập 2), Lê Đình Nghị (chủ biên), Nxb. Giáo dục, Hà Nội
- Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội
- Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập 2), Lê Đình Nghị (chủ biên), Nxb. Giáo dục, Hà Nội
- Luật dân sự Việt Nam lược giải: Các hợp đồng dân sự thông dụng, Nguyễn Mạnh Bách, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 8
	
	
	
	

	seminar
	SV thảo luận những vấn đề đã học dưới sự hướng dẫn của GV
	3
	- Đọc những tài liệu chuẩn bị cho các vấn đề thảo luận.
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 9
	
	
	
	

	seminar
	· GV hệ thống hoá và giải đáp thắc mắc những vấn đề lí luận về hợp đồng thuê tài sản; những nội dung pháp lí cơ bản về hợp đồng thuê nhà, hợp đồng thuê khoán tài sản, hợp đồng mượn tài sản;
· Đưa ra các tình huống pháp lí về những hợp đồng này;
SV: Cho ý kiến về những tình huống pháp lí mà GV đưa ra.
	3
	* Đọc: 
- Bộ luật dân sự năm 2015;
- Giáo trình luật dân sự Việt Nam  (tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội
- Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập 2), Lê Đình Nghị (chủ biên), Nxb. Giáo dục, Hà Nội;
- Luật dân sự Việt Nam lược giải: Các hợp đồng dân sự thông dụng, Phần về hợp đồng chuyển quyền sử dụng tài sản, Nguyễn Mạnh Bách, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997; 
- Bình luận các hợp đồng thông dụng trong luật dân sự Việt Nam, Phần về hợp đồng chuyển quyền sử dụng tài sản, Nguyễn Ngọc Điện, Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh.
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	Tuần 10
	
	
	
	

	Lý thuyết
	· GV hệ thống hoá kiến thức về loại hợp đồng gia công, dịch vụ, gửi giữ tài sản, hợp đồng uỷ quyền, hợp đồng vận chuyển hành khách, tài sản, hợp đồng bảo hiểm;
· Giải đáp các thắc mắc từ phía SV;
SV nhận diện đối tượng của các hợp đồng gia công, dịch vụ, gửi giữ tài sản, hợp đồng uỷ quyền, hợp đồng vận chuyển hành khách tài sản, hợp đồng bảo hiểm.
	3
	* Đọc: 
· Bộ luật dân sự năm 2015;
· Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội
· Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập 2), Lê Đình Nghị (chủ biên), Nxb. Giáo dục, Hà Nội
· Luật dân sự Việt Nam lược giải: Các hợp đồng dân sự thông dụng, Phần về hợp đồng có đối tượng là công việc, Nguyễn Mạnh Bách, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997;
Bình luận các hợp đồng thông dụng trong luật dân sự Việt Nam, Phần về hợp đồng có đối tượng là công việc, Nguyễn Ngọc Điện, Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh;
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	Tuần 11
	
	
	
	

	Lý thuyết
	· GV hệ thống hoá và giải đáp thắc mắc của SV về quy định chung về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng: khái niệm, điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, nguyên tắc bồi thường thiệt hại, xác định thiệt hại (tài sản, tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm uy tín…), thời hiệu khởi kiện;
SV nhận diện thiệt hại, điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, thời hiệu khởi kiện trong các tình huống cụ thể.
	3
	* Đọc:
· Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội
· Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập 2), Lê Đình Nghị (chủ biên), Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 
· BLDS năm 2015;
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	Tuần 12
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- GV hệ thống hoá và giải đáp thắc mắc từ SV về các trường hợp bồi thường cụ thể do hành vi của con người gây ra theo quy định của BLDS (khái niệm, điều kiện, chủ thể bồi thường, nội dung bồi thường);
- SV nhận diện điều kiện, chủ thể bồi thường, nội dung bồi thường trong các tình huống cụ thể.
	3
	· * Đọc:
· Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội
· Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập 2), Lê Đình Nghị (chủ biên), Nxb. Giáo dục, Hà Nội
· - BLDS năm 2015;
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	Tuần 13
	
	
	
	

	Lý thuyết
	· GV hệ thống hoá và giải đáp thắc mắc từ SV về các trường hợp bồi thường cụ thể do tài sản gây ra theo quy định của BLDS (khái niệm, điều kiện, chủ thể bồi thường, nội dung bồi thường);
· SV nhận diện điều kiện, chủ thể bồi thường, nội dung bồi thường trong các tình huống cụ thể;
· GV chuyển cho SV 1 số bản án đã có hiệu lực pháp luật về bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra (nếu có);
SV cho ý kiến về những tình huống pháp lí mà GV đưa ra.
	3
	* Đọc: 
· Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội
· Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập 2), Lê Đình Nghị (chủ biên), Nxb. Giáo dục, Hà Nội
· BLDS năm 2015;
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	Tuần 14
	
	
	
	

	seminar
	- SV thảo luận dưới sự hướng dẫn của GV về các vấn đề đã học.
	1
	- SV ôn tập lại tất cả các vấn đề đã học.
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	Kiểm tra bài số 02
	2
	
	

	Tuần 15
	
	
	
	

	
	- Các nhóm trình bày kết quả BT nhóm theo sự chỉ định của GV.
	3
	- Chuẩn bị thuyết trình BT nhóm.
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